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STT NGÀY SINH GV HƯỚNG DẪN Ghi chú

1 Văn Quốc Huy 15/03/1991 Cao Ngọc Thủy 0907812086

2 Lê Thành Phước 1975 Cao Ngọc Thủy 0907812086

3 Võ Thụy Mai Trâm 9/11/1987 Cao Ngọc Thủy 0907812086

4 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 28/05/1984 Cao Ngọc Thủy 0907812086

5 Trần Thị Ngọc Đẹp 5/5/1988 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625

6 Hồ Thị Kim Ngọc 6/12/1990 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905134625

7 Nguyễn Phước Hạnh 4/1/1972 Lê Văn Lâm 0932745558

8 Ngô Thành Nhân 11/4/1991 Lê Văn Lâm 0932745558

9 Nguyễn Ngọc Thư 22/10/1988 Lê Văn Lâm 0932745558

10 Lý Hùng Vinh 10/11/1991 Lê Văn Lâm 0932745558

11 Lê Quang Đại 17/11/1991 Nguyễn Hữu Huân 0979784914

12 Nguyễn Hữu Nghĩa 1972 Nguyễn Hữu Huân 0979784914

13 Nguyễn Quốc Khương 4/11/1990 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

14 Phạm Trần Diễm Phúc 8/9/1991 PGS TS Bùi Kim Yến 0903442151
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14 Phạm Trần Diễm Phúc 8/9/1991 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

15 Thái Nguyễn Huyền Trân 23/09/1991 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

16 Dương Bá Trắc 1986 PGS.TS. Bùi Kim Yến 0903442151

17 Trương Thị Thúy An 6/8/1991 PGS.TS. Hoàng Đức 0903701782

18 Lê Thị Hoàng Diễm 20/11/1990 PGS.TS. Hoàng Đức 0903701782

19 Trần Thanh Sơn 13/09/1972 PGS.TS. Hoàng Đức 0903701782

20 Lê Thị Hằng 17/07/1991 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

21 Nguyễn Hoàng Nhân 11/11/1988 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

22 Hà Thanh Thúy 29/01/1991 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

23 Đoàn Thanh Vinh 8/4/1991 PGS.TS. Phạm Văn Năng 0903759873

24 Võ Văn Thiện Em 5/7/1987 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

25 Huỳnh Thị Kim Ngọc 27/11/1991 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

26 Bùi Thị Kim Thoa 30/07/1986 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

27 Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/12/1991 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913157137

28 Phạm Thị Bé Kiều 15/03/1991 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 0913804286

29 Nguyễn Thị Kim Phụng 5/1/1991 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 0913804286

30 Thi Minh Bảo Trinh 1/12/1989 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 0913804286

31 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/02/1979 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137
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32 Lương Thị Ngà 3/6/1989 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137

33 Lê Thị Phương Thảo 18/06/1991 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137

34 Lê Thanh Trúc 25/07/1980 PGS.TS. Trần Huy Hoàng 0913806137

35 Lâm Hoàng Huy 8/2/1991 PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525

36 Nguyễn Thị Thanh Phương 11/6/1991 PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525

37 Võ Thị Thùy Trang 14/10/1989 PGS.TS. Trương Quang Thông 0903969525

38 Huỳnh Trí Dũng 22/02/1972 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

39 Nguyễn Tấn Nghiệp 28/04/1991 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

40 Trương Thị Trường Thi 8/4/1991 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

41 Lê Thị Cẩm Tú 1/11/1991 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903881426

42 Nguyễn Thị Ngọc Hai 1/6/1981 ThS. Đào Trung Kiên 0913945888

43 Trần Dương Mỹ Ngọc 1/5/1991 ThS. Đào Trung Kiên 0913945888

44 Huỳnh Văn Giống 1989 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

45 Lê Thị Như Ngọc 8/2/1990 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

46 Đinh Kim Thuyết 17/05/1990 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

47 Lê Thị Út 16/10/1989 ThS. Dương Tấn Khoa 0909243600

48 Nguyễn Thị Diễm Kiều 17/10/1987 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252

49 Phạm Trọng Phúc 7/3/1990 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252

50 Lê Dương Hồ Hải Triều 14/09/1991 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252

51 Lê Quang Nghiêm 15/02/1984 ThS. Hoàng Hải Yến 0983396252

52 Phan Phước Hậu 9/9/1991 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

53 Lâm Thị Kim Nhị 4/11/1991 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

54 Trần Thị Thanh Thúy 17/06/1988 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

55 Đào Thị Mỹ Xuân 1/1/1990 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc 0979756570

56 Nguyễn Thị Ngọc Dung 26/08/1991 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

57 Lê Thị Hòa Nga 2/7/1991 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

58 Nguyễn Hoàng Quân 18/09/1989 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

59 Nguyễn Duy Tân 7/3/1983 ThS. Nguyễn Ngọc Hân 0933994677

60 Nguyễn Minh Châu 25/12/1984 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh 0977405553

61 Phan Thị Phương Linh 1/10/1987 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh 0977405553

62 Phan Thị Trà Mi 2/1/1991 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

63 Nguyễn Thị Kim Tuyền 29/08/1978 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

64 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/11/1984 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

65 Đào Thị Bạch Tuyết 6/10/1970 ThS. Nguyễn Quốc Anh 0979335599

66 Đinh Cao Huy 25/06/1991 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601

67 Lê Trúc Phương 12/5/1989 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601

68 Phạm Thùy Trang 28/05/1991 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601

69 Thái Minh Lý 1986 ThS. Nguyễn Trung Thông 0973777601
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70 Liễu Thị Mỹ Hiền 9/5/1990 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

71 Nguyễn Hồng Nhung 12/4/1991 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

72 Nguyễn Trung Tín 20/12/1989 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

73 Phan Minh Y 19/10/1990 ThS. Nguyễn Từ Nhu 0982293054

74 Nguyễn Thị Kim Cương 23/06/1975 ThS. Phạm Khánh Duy 0914113374

75 Lê Thị Tú Mai 9/2/1990 ThS. Phạm Khánh Duy 0914113374

76 Đỗ Trần Hoàng Duy 4/3/1991 ThS. Phan Thu Hiền 0908217931

77 ôn Ngọc Kim Ngân 16/09/1991 ThS. Phan Thu Hiền 0908217931

78 Hồ Thị Phương Thảo 23/11/1991 ThS. Phan Thu Hiền 0908217931

79 Nguyễn Thị Kiều Hòa 30/03/1991 ThS. Trần Phương Thảo 0916046098

80 Bùi Thị Hoàng Oanh 19/09/1987 ThS. Trần Phương Thảo 0916046098

81 Nguyễn Minh Trang 1/1/1974 ThS. Trần Phương Thảo 0916046098

82 Lê Đức Hòa 1/3/1990 ThS. Trần Thị Thanh Phương 0908004282

83 Trần Minh Nhựt 21/08/1988 ThS. Trần Thị Thanh Phương 0908004282

84 Tào Thị Lan Anh 18/06/1988 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

85 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/06/1990 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

86 Trần Ngọc Quỳ 4/5/1988 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

87 Lê Đức Trí 19/08/1990 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

88 Trương Minh Vũ 7/10/1988 ThS. Võ Thị Tuyết Anh 0909389838

89 Nguyễn Thị Dịu 27/03/1989 ThS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335

90 Lê Thảo My 9/9/1991 ThS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335

91 Lê Thị Thanh Tâm 21/10/1990 ThS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335

92 Dương Quang Chiến 25/07/1979 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

93 Nguyễn Võ Xuân Lam 26/09/1991 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

94 Lê Văn Lít 17/02/1987 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

95 Võ Thị Cẩm Quỳnh 2/1/1990 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903832967

96 Hồ Quang Hiếu 24/03/1984 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907

97 Lê Thị Hồng Như 28/03/1989 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907

98 Đỗ Thanh Tùng 26/10/1991 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918120907

99 Tranh Thị Cẩm Hằng 20/10/1990 TS. Phạm Tố Nga 0933598338

100 Lâm Thị Yến Nhi 1/8/1991 TS. Phạm Tố Nga 0933598338

101 Nguyễn Thị Lệ Huyền 30/03/1991 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

102 Trần Khắc Phước 25/12/1984 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

103 Huỳnh Bảo Trân 24/01/1989 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

104 Đàm Tiến Hùng 13/07/1984 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

105 Nguyễn Minh Nhựt 12/3/1985 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913612713

106 Nguyễn Minh Thị Tuyết Hồng 7/8/1991 TS. Trần Phương Ngọc Thảo 0903610410

107 Lê Duy Phương 10/12/1991 TS. Trần Phương Ngọc Thảo 0903610410
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108 Nguyễn Thùy Hương 10/12/1991 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

109 Đỗ Hoàng Phúc 10/2/1990 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

110 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 13/10/1990 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

111 Trần Trọng Phan 11/10/1989 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909622051

Ghi chú:  Thời gian sinh viên thực tập từ ngày 01/04/2013 đến ngày 07/07/2013.
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